KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN: ÂM NHẠC

LỚP 1:
	TUẦN
	TÊN BÀI HỌC
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỦA BỘ
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỦA TRƯỜNG

	17
	- Tập biểu diễn các bài hát đã học

- Trò chơi âm nhạc
	- Giảm bớt nội dung 2: Trò chơi âm nhạc
	- Tập biểu diễn các bài hát đã học



	18
	- Ôn tập – Kiểm tra học kì 1
	- Thay bằng: Tập biểu diễn các bài hát đã học


	- Tập biểu diễn các bài hát đã học



	24 - 25
	- Học hát: Bài Quả
	- Giảm bớt lời 4
	- Học hát: Bài Quả (lời 1, 2, 3)

	28
	- Ôn tập 2 bài hát: Quả, Hòa bình cho bé
- Nghe hát (hoặc Nghe nhạc)
	- Giảm bớt nội dung 2: Nghe nhạc
	- Ôn tập 2 bài hát: Quả, Hòa bình cho bé



	31 – 32
	- Học hát: Bài Năm ngón tay ngoan
	- Bài hát này có nhiều lời ca, địa phương có thể thay thế bằng bài hát “Tiếng chào theo em” hoặc “Đường và chân” trong phần phụ lục Tập bài hát lớp 1.
	- Học hát: Bài Đường và chân
Nhạc: Hoàng Long

	34
	Kiểm tra cuối năm
	- Thay bằng: Tập biểu diễn các bài hát đã học


	- Tập biểu diễn các bài hát đã học



	35
	Tổng kết năm học – Biểu diễn
	- Thay bằng: Tập biểu diễn các bài hát đã học
	- Tập biểu diễn các bài hát đã học


LỚP 2:
	TUẦN
	TÊN BÀI HỌC
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỦA BỘ
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỦA TRƯỜNG

	8
	- Ôn tập 3 bài hát: Thật là hay, Xòe hoa, Múa vui

- Phân biệt âm thanh cao – thấp, dài – ngắn

- Nghe nhạc
	- Giảm bớt nội dung 3: Nghe nhạc
	- Ôn tập 3 bài hát: Thật là hay, Xòe hoa, Múa vui

- Phân biệt âm thanh cao – thấp, dài – ngắn



	14
	- Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon

- Tập đọc thơ theo tiết tấu
	- Giảm bớt nội dung 2: Tập đọc thơ theo tiết tấu
	- Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon

	15
	- Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng, Chiến sĩ tí hon.
	- Giảm bớt ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon.
- Giảm bớt hoạt động 2: Nghe nhạc
	- Ôn tập 2 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng.

	16
	- Kể chuyện âm nhạc

- Nghe nhạc
	- Giảm bớt hoạt động 2: Nghe nhạc
	- Kể chuyện âm nhạc



	17
	- Tập biểu diễn 3 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng, Chiến sĩ tí hon.

- Trò chơi âm nhạc
	- Giảm bớt nội dung 2: Trò chơi âm nhạc
	- Tập biểu diễn 3 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng, Chiến sĩ tí hon.



	18
	- Ôn tập và kiểm tra học kì 1
	- Thay bằng: Tập biểu diễn những bài hát đã học


	Tập biểu diễn những bài hát đã học

	24
	- Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương
	- Giảm bớt hoạt động 3: Nghe nhạc
	- Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương

	25
	- Ôn tập 3 bài hát: Trên con đường đến trường, Hoa lá mùa xuân, Chú chim nhỏ dễ thương

- Kể chuyện âm nhạc: Tiếng đàn Thạch Sanh
	- Giảm bớt ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương.


	- Ôn tập 2 bài hát: Trên con đường đến trường, Hoa lá mùa xuân.

- Kể chuyện âm nhạc: Tiếng đàn Thạch Sanh

	32
	- Ôn tập 3 bài hát: Chim chích bông, Chú ếch con, Bắc kim thang

- Nghe nhạc
	- Giảm bớt ôn tập bài hát: Bắc kim thang


	- Ôn tập 2 bài hát: Chim chích bông, Chú ếch con.

- Nghe nhạc

	33
	- Ôn tập một số bài hát đã học

- Trò chơi: “Chim bay, cò bay”
	- Dành cho địa phương tự chọn
	- Học hát: Bài Lí cây bông (Dân ca Nam Bộ)

	34
	- Ôn tập và kiểm tra cuối năm
	- Thay bằng: Tập biểu diễn một số bài hát đã học ở học kì 1


	Tập biểu diễn một số bài hát đã học ở học kì 1

	35
	- Ôn tập và kiểm tra cuối năm
	- Thay bằng: Tập biểu diễn một số bài hát đã học ở học kì 2


	Tập biểu diễn một số bài hát đã học ở học kì 2


LỚP 3:
	TUẦN
	TÊN BÀI HỌC
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỦA BỘ
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỦA TRƯỜNG

	15
	- Học hát: Bài Ngày mùa vui

- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc

- Nghe nhạc
	- Giảm bớt hoạt động 3: Nghe nhạc
	- Học hát: Bài Ngày mùa vui

- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc



	18
	- Kiểm tra học kì 1
	- Thay bằng: Tập biểu diễn các bài hát đã học
	- Tập biểu diễn các bài hát đã học

	19
	- Học hát: Bài Em yêu trường em (lời 1)
	- Bài hát “Em yêu trường em” do âm vực bài hát quá rộng địa phương có thể thay thế bằng bài hát khác trong phần phụ lục Tập bài hát lớp 3.
	- Học hát: Bài Em yêu trường em (lời 1)

	22
	- Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng.

- Giới thiệu khuông nhạc và khóa Son
	- Giảm bớt hoạt động 2: Tập biểu diễn 
	- Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng.

- Giới thiệu khuông nhạc và khóa Son

	32
	- Học hát: Bài do địa phương tự chọn
	- Dành cho địa phương tự chọn
	- Học hát: Bài Đi cấy (Dân ca Thanh Hóa)

	33
	- Ôn tập các nốt nhạc

- Tập biểu diễn bài hát

- Nghe nhạc 
	- Giảm bớt nội dung 3: Nghe nhạc
	- Ôn tập các nốt nhạc

- Tập biểu diễn bài hát



	34 - 35
	- Kiểm tra cuối năm
	- Thay bằng: Tập biểu diễn
	- Tuần 34: Tập biểu diễn một số bài hát đã học ở học kì 1
- Tuần 35: Tập biểu diễn một số bài hát đã học ở học kì 2


LỚP 4:
	TUẦN
	TÊN BÀI HỌC
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỦA BỘ
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỦA TRƯỜNG

	14
	- Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em, Cò lả

- Nghe nhạc
	- Giảm bớt ôn tập bài hát: Cò lả

- Giảm bớt nội dung 2: Nghe nhạc
	- Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em, Cò lả

	16
	- Ôn tập 5 bài hát đã học
	- Ôn tập 3 bài hát
	- Ôn tập 3 bài hát: Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe, Cò lả

	17
	- Ôn tập 
	- Hoạt động 2: Ôn tập 2 bài TĐN 
	- Ôn tập 2 bài TĐN số 2, số 3.

	18
	- Kiểm tra học kì 1
	- Thay bằng: Tập biểu diễn các bài hát đã học 


	Tập biểu diễn các bài hát đã học 

	25
	- Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ, Chim sáo

- Nghe nhạc
	- Giảm bớt ôn tập Chim sáo
	- Ôn tập 2 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ.

- Nghe nhạc

	27
	- Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
	- SGV tiết 27 có gợi ý cách gõ đệm theo 2 âm sắc, GV có thể bỏ nội dung này.
	- Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7

	33
	- Ôn tập và kiểm tra 
	- Thay bằng: Ôn tập 3 bài hát
	- Ôn tập 3 bài hát trong học kì 2

	34
	- Ôn tập và kiểm tra 
	- Thay bằng: Ôn tập 2 bài TĐN hoặc hát
	- Ôn tập 2 bài TĐN trong học kì 2

	35
	- Kiểm tra học kì 2
	- Thay bằng: Tập biểu diễn một số bài hát đã học 


	- Tập biểu diễn một số bài hát đã học 


LỚP 5:
	TUẦN
	TÊN BÀI HỌC
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỦA BỘ
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỦA TRƯỜNG

	24
	Học hát: Bài Màu xanh quê hương
	- Bài hát “Màu xanh quê hương” rất khó thể hiện địa phương có thể thay thế bài hát này bằng bài hát khác trong phần phụ lục Tập bài hát lớp 5.
	- Học hát: Bài Đất nước tươi đẹp sao (Nhạc: Malaixia)

	34
	- Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ.

- Ôn tập TĐN số 8
	- Thay bằng: Tập biểu diễn các bài hát đã học 
	- Tập biểu diễn các bài hát đã học 

	35
	- Tập biểu diễn các bài hát 
	- Thay bằng: Tập biểu diễn các bài hát đã học 
	- Tập biểu diễn các bài hát đã học 


	HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG
(đã kí)

Hà Tú Mai
	Tân Tiến, ngày 15 tháng 8 năm 2017
Người thực hiện
Lê Thị Kim Oanh


